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	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chuyên môn
	Năm vào ngành
	Nhiệm vụ được giao- Số tiêt thực dạy
	Số tiết thực dạy
	Số tiết quy đổi
	Tổng số tiết

	1
	Ngô Hồng Giang
	1970
	ĐH Văn
	1991
	Phụ trách chung, Bồi dưỡng học sinh giỏi, HS yếu; Hướng nghiệp khối9
	2
	
	2

	2
	Trần Thị Thanh Hà
	1975
	ĐH – Văn
	1997
	Ngữ văn 8A2( 4)
	4
	
	4


	3
	Trần Thị Nhiều
	1977
	ĐH – Văn 
	1997
	Ngữ văn 7A6 (4); Ngữ văn6A1 ( 4)

TC văn khối 8 ( 7)
Lịch sử 7A6 (2 ).
	17
	
	17

	4
	Phùng Thị Th​​ư
	1983
	ĐH - Văn 
	2010
	Tổng phụ trách Đội

Ngữ văn 8A3(4); Văn 6A3 (4)
	8
	
	8

	5
	Phan Thị Lư​​ơng
	1983
	ĐH -Văn Sử
	2008
	Chủ  nhiệm 9A1;

Ngữ văn 9A1,6A5 ( 9); 
Sử 7A3(2); Sử 8A6,8A7 (4)
	15
	CN ( 4)

THM : 1T
	20

	6
	Vũ Thu Hư​​ờng
	1986
	CĐ - Văn Sử
	2010
	Chủ nhiệm 6A7;
Ngữ văn 9A2,6A7 (9); 
Sử 9A1,9A2,9A3,9A4,9A5 ( 5)
	14
	CN( 4)
Con nhỏ dưới 12t :2T
	20

	7
	Phạm   T Thanh  Mai
	1984
	CĐ – Sử-CD 
	2008
	Sử 8A1, 8A2,8A3,8A4,8A5 (10 ); Sử 7A4, 7A5 (4) Tự chọn 7A3,7A4 ( 2)
	16
	THM: 1T
	18

	8
	Nguyễn Thị Hồng Quyên 
	1985
	C Đ

Văn - CD
	2015
	CD 9A1,9A2,9A3 ( 3);  GDCD khối 8( 7 ) 

GDCD 7A1,7A2,7A5,7A6,7A7  ( 5 ); 
	15
	
	15

	9
	Âu thị Thùy Dung 
	1992
	ĐH Văn
	2015
	Chủ nhiệm 6A2 ;

Ngữ văn 6A2( 4) ; Ngữ văn 7A2( 4).

Sử 7A1,7A2,7A7 ( 6) 


	14
	CN(4)
	18

	10
	Phạm Thị Thanh Bình
	1983
	ĐH Văn
	2010
	Chủ nhiệm 6A6
Ngữ văn 9A5 (5); Văn 6A6(4)

Tự chọn văn 9A5(1)
GDCD 9A4, 9A5 ( 2 )
	12
	CN: 4T

TKHĐ:2T


	18

	11
	Nguyễn T. Kim Nhàn
	1983
	ĐH Văn
	2010
	Chủ nhiệm 9A3

Ngữ văn 9A3(5); Văn 8A5(4); 
GDCD 7A3,7A4(2); TC văn 9A3 (1)
	12
	CN: 4T

NTCN:1T

THM: 1T
	18

	12
	Tô Thị Phư​​ơng Dung                  
	1984
	ĐH Văn 
	2011
	Chủ nhiệm 7A4

Ngữ văn 7A4(4); Văn 9A4(5); 
Sử 6A4,6A5,6A6,6A7 (4)
	13
	CN: 4T

THM: 1T
	18

	13
	Hoàng T  Hồng Vân
	1984
	ĐH Văn-CD
	2012
	 Chủ nhiệm 6A4;
Ngữ văn 6A4; 8A1 (8)

Lịch sử 6A1,6A2,6A3 ( 3)
	11
	CN: 4T
Con nhỏ :2T
	17

	14
	Dương Thị Lệ 
	1982
	ĐH Văn
	
	Chủ nhiệm 7A1

Ngữ văn 7A1,7A5 (8)
GDCD 6A1, 6A2,6A3,6A4,6A5,6A6, 6A7 (7 )


	15
	CN: 4T
	19

	15
	Nguyễn Thị Nga
	1988
	CD văn 
	2013
	Chủ nhiệm 7A7, ngữ văn 7A7 (4)


	4
	CN: 4T
	8

	16
	Đặng Kim Oanh
	1959
	ĐH - Văn KT
	1979
	Ngữ văn 8A4(4); văn 8A7(4) 
	8
	
	8

	17
	Hà Thị Mai Hoa
	1985
	CĐ Văn –sử
	2012
	Chủ nhiệm 8A6

Ngữ văn 7A3,8A6 (8)
	8
	CN: 4T

THM: 1T
	13

	18
	Nguyễn Quỳnh Ph​​ương
	1971
	ĐH  Anh
	1991
	Chủ nhiệm 6A5
Anh văn 7A3(3  ) , Anh văn 8A1, 8A6(6) , Anh văn 6A4,6A5 (6)
	15
	CN9 : 4T

TTCM: 2T
	21

	19
	Nguyễn Minh Phư​​ơng
	1975
	ĐH Anh
	1997
	Chủ nhiệm 8A2 

Anh văn  7A4 (3);Anh văn 8A2, 8A5(6),Anh  9A3(2), Anh 6A7 (3)
	14
	CN: 4T
	18

	20
	Nguyễn Tư​​ờng Ph​​ượng
	1968
	CĐ - Anh
	1988
	Chủ nhiệm 7A6

Anh văn 7A6( 3  ), Anh văn 8A3(3),
Anh 9A2(2), Anh 9A4( 2),Anh 6A3 (3)
	13
	CN: 4T

CTCĐ:3T
	20

	21
	Phùng Thị Duyên 
	1986
	ĐH Anh
	2015
	Chủ nhiệm 8A4 

Anh văn 8A4(3); Anh 9A1,9A5(4); Anh văn 7A5 (3); anh văn 6A6(3), Anh 6A1 ( 3)
	16
	CN:4T
	20

	22
	Nguyễn Thu Hiền 
	1992
	ĐH Anh
	2014
	Anh văn 7A1 (3); Trợ giảng Laguage Link
	3
	
	3

	23
	Hoàng Thị Thảo
	1993
	CĐAnh
	2014
	Anh văn 6A2; 7A2;Trợ giảng Laguage Link
	6
	
	6

	24
	Trịnh Thanh Xuân
	1981
	ĐH - Anh
	2006
	Chủ nhiệm 8A7

Anh văn 8A7,7A7 ( 6 );Trợ giảng Laguage Link
	6
	CN: 4T


	10

	25
	Nguyễn Thu Vân
	1964
	CĐ - Toán KT
	1984
	Chủ nhiệm 9A2

Toán 9A1 (4); Toán 9A2( 4);Toán 8A2 (4); 
TC 9A1,9A2 (2)
	14
	CN : 4T

TTCM:2T
	20

	26
	Trần Thị Hư​​ơng Giang
	1972
	ĐH Toán
	2010
	Chủ nhiệm 8A3

Toán 9A3(4);Toán8A3(4); Toán 6A5 ( 4)

TC 9A3(1); 
	13
	CN : 4T

TTND:2 T
	19

	27
	Nguyễn Thế Mạnh
	1988
	CĐ Toán- CTĐ
	2010
	Chủ nhiệm 9A4
Toán 9A(4); Toán 8A4(4); Toán 6A7(4);TC 9A4(1)
	13
	CN : 4T

Phụ trách CNTT: 2T


	18

	28
	Khổng Thu Trang 
	1987
	ĐH - Toán
	2013
	Chủ nhiệm 9A5
Toán 9A5(4); Toán 7A6(4), Toán 6A6 (4)  TC 9A5 (1) ; TC 8A5, 8A6(2)

	15
	CN : 4T


	19

	29
	Nguyễn Thị  Hoa
	1991
	CĐ Toán
	2012
	Chủ nhiệm 8A1

Toán8A1; 7A4 ( 8 ); 
TC Toán 8A1,8A2,8A3,8A4, 8A7 (5)
	13
	CN : 4T

THM: 1T


	18

	30
	Trần Trà My
	1994
	CĐ Toán
	2014
	Chủ nhiệm 7A3

Toán 7A3(4) ; Toán 6A4 (4);Toán 8A7(4)
	12
	CN : 4T

Phó TPT:2T

THM: 1T
	18

	31
	Trần Minh Phương  
	1993
	CD Toán - CN
	2013
	Toán 7A2(4); Toán 6A3 (4) TChọn  6A1,6A2,6A3,6A4 ,7A1 ( 10) 
	18
	
	18

	32
	Đặng Thị Hậu  
	1990
	ĐH Toán 
	2011
	Toán 7A1(4)
Công nghệ 6A4,6A5,6A6,6A7(14 )


	18
	
	18

	33
	Ng. Thị Huyên
	1986
	CĐ - Toán
	2012
	Chủ nhiệm 6A1

Toán 8A6, 6A1 ( 8); Tin 7A3,7A4(4) ; TC : 7A2(2)
	14
	CN :4T

THM: 1T
	19

	34
	Nguyễn Thu Trang
	1986
	Toán-Tin
	2010
	Chủ nhiệm 7A5

Toán 8A5; 7A5(8); 

Công nghệ 8A6,8A7 ( 4) 
	12
	CN: 4T
	16

	35
	Giang T Thu Thủy
	1986
	CĐToán-CN
	2014
	Toán 7A7(4), 6A2 ( 8)  C.Nghệ khối 9( 5) ;  Công nghệ 8A1(2) ; Công nghệ 7A3,7A4 (4)
	19
	THM: 1T
	20

	36
	Nguyễn Thị Lương 
	1989
	ĐH Vật lý
	2015
	Vật lý 6A5,6A6,6A7 (3)
Vật lý khối 8A1,8A2,8A3,8A4 (4)

Vật lý 9A4,9A5(4)

Công nghệ 8A2,8A3,8A4 (6)
	17
	
	17

	37
	Dương Thị Linh 
	1993
	CĐ lý
	2014
	Vật lý 6A1,6A2,6A3,6A4(4)

Công nghệ 6A1,6A2,6A3 ( 6) 
	10
	
	10

	38
	Phạm Như Trang
	1984
	CĐ Lý- tin 
	2010
	Vật lý 7A1,7A2,7A6,7A7( 4).

TChọn  7A5,7A6,7A7(6) 
	10
	
	10

	39
	Đỗ Minh Xuân 
	1991
	CĐ Lý - CN
	2013
	Chủ nhiệm 8A5

Vật lý 8A5,8A6,8A7 ( 3) 

Vật lý 7A3, 7A4,7A5 (3) ; 

Vật lý 9A1,9A2,9A3(6).

Công nghệ 8A5(2)
	14
	CN : 4T

THM: 1T


	19

	40
	Trần Thị Linh 
	1993
	C Đ Địa lý
	2015
	Địa lý 9A1,9A2, 9A3,9A4,9A5 (10)

Địa 6A1,6A2,6A4 (3) 

Địa lý 8A5,8A6,8A7 (3)
	16
	
	16

	41
	Phạm Văn Thuận
	1958
	ĐH - Địa
	1980
	Địa lý 7A1,7A2,7A5, 7A6, 7A7  (10)

Công nghệ 7A1,7A2,7A5,7A6,7A7 (5 )
	15
	
	15

	42
	Nguyễn Thị Tố Loan
	1976
	ĐH – Địa


	2004
	Chủ nhiệm 6A3

Địa 6A3,6A5,6A6,6A7 ( 4);

Địa 7A3,7A4 (4)

Địa lý 8A1,8A2,8A3,8A4(4)  
	12
	CN : 4T

BCHCĐ:1T

THM: 1T
	18

	43
	Lê Mai Oanh
	1973
	CĐ Hóa - SV
	1995
	Hóa 8A1,8A5 (4); Sinh 6A1,6A5( 4) 
	8
	Phụ trách Lao động, CTMN: 3T
	11

	44
	Nguyễn Thị Ngọc 
	1992
	C Đ Hóa sinh
	2015
	Sinh 8A1,8A2,8A3,8A4,8A5,8A6,8A7 (14); 

Sinh 7A1, 7A3,7A5  ( 5)
	19
	THM: 1
	20

	45
	Nguyễn Thị Nguyệt
	1979
	ĐH - Hoá
	2009
	Chủ nhiệm 6A2

Hóa 9A1,9A2,9A3 ( 6) ;Hóa 8A2,8A3, 8A7 (6)  Sinh 7A2 ( 2)

Hóa 7A3,7A4 (2)
	16
	CN : 4T

TP: 1T

THM: 1T


	22

	46
	Vũ Trí Công
	1992
	ĐH Hóa
	2015
	Hóa 8A4, 8A6(4 ); Hóa 9A4, 9A5  4)

Sinh 6A2,6A3,6A4,6A6  (8 )
	16
	
	16

	47
	Nguyễn Thị Quý
	1987
	CĐ Sinh 
	2012
	Sinh khối 9 ( 10 )

Sinh 7A4; 7A6, 7A7 (5 ); 

Sinh 6A7 ( 2 )
	17
	THM: 1T
	18

	48
	Nguyễn Hoài Trang
	1983
	CĐ Nhạc
	2007
	Khối 7,9
	12
	THM: 1T
	13

	49
	Vũ Thu Trang 
	
	
	
	Khối 6,8
	14
	
	14

	50
	Nguyễn Thị Hải Anh
	1981
	CĐ Họa
	2007
	Khối 6,7,8
	21
	THM : 1T
	22

	51
	Nguyễn Văn Sơn
	1964
	ĐH- Thể dục
	1989
	Thể dục 7A1,7A2,7A5,7A6,7A7 ( 10)

Thể dục 8A4, 8A5,8A6,8A7(8)


	18
	Phụ trách TDTT:2T
	20

	52
	Nguyễn Công Ánh
	1980
	CĐ Thể dục
	2007
	Thể dục 6A4,6A5,6A6,6A7 (8) ; Thể dục 9A1,9A2,9A3,9A4,9A5, (10)

Thể dục 8A1( 2)
	20
	
	20

	53
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	1982
	ĐH Thể dục
	
	Thể dục 7A3,7A4 (4) ; Thể dục 6A1,6A2,6A3 (6)

Thể dục 8A2,8A3,(4)
	14
	THM : 1T
	15

	54
	Võ Hồng Khuyên 
	1988
	ĐHVH
	2012
	Thư viện khối 6,7; TC ,6A5,6A6,6A7 
	20
	
	20


HIỆU TRƯỞNG

Ngô Hồng Giang

